
Phụ lục I
DANH MỤC THUỐC HÓA DƯỢC

(Kèm theo Quyết định số 551 /QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2024
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
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Phụ lục II
DANH MỤC THUỐC DƯỢC LIỆU, THUỐC CÓ KẾT HỢP DƯỢC CHẤT VỚI CÁC DƯỢC LIỆU,

THUỐC CỔ TRUYỀN
(Kèm theo Quyết định số 551 /QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2024

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
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Phụ lục 3
DANH MỤC VỊ THUỐC CỔ TRUYỀN

(Kèm theo Quyết định số 551 /QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2024
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

STT Tên vị thuốc cổ truyền Bộ phận dùng Tên khoa học Dạng sơ chế/ Phương
pháp chế biến

Tiêu chuẩn
chất lượng

Đơn vị
tính

Radix Angelicae dahuricae
Herba Elsholtziae ciliatae; Schizonepetae
Herba
Radix Saposlmikoviae divaricatae
Ramulus Cinnamomi
Radix Asari
Radix Puerariae thomsonii
Flos Chrysanthemi indici
Flos Chrysanthemi
Fructus Viticis trifoliae
Fructus Arctii lappae
Radix Bupleuri
Rhizoma Cimicifugae
Radix Angelicae pubescentis

Herba Siegesbeckiae

Rhizoma et Radix Notopterygii
Fructus Chaenomelis speciosae

Cortex Schefflerae heptaphyllae

Radix Gentianae macrophyllae
Rhizoma Zingiberis
Herba Artemisiae vulgaris

Cortex Cinnamomi

Semen Lablab
Herba Lactucae
Herba Phyllanthi
Flos Lonicerae
Fruclus Forsythiae

Herba Wedeliae

Rhizoma Smilacis glabrae
Fruclus Gardeniae
Spied Prunellae
Rhizoma Anemurrhenae
Cortex Lycii chinensis radicis
Cortex Phellodendri
Radix Scutellariae
Rhizoma Coptidis
Herba Adenosmatis caerulei; Herba
Artermisiae Scopariae
Herba Cynarae scolymi
Rhizoma Imperratae cylindricae
Radix Scrophulariae

Cortex Paeoniae suffruticosae radicis

Radix Rehmanniae glutinosae
Herba Solani procumbensis
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Caulis Tinosporae tomentosae

Herba Loranthi gracilifolii

Rhizoma Homalomenae occultae

Fructus Xanthii strumarii

Rhizoma Atractylodis

Radix et Rhizoma Clematidis

Semen Sinapis albae

Rhizoma Pinelliae

Rhizoma Typhonii trilobati

Ganoderma
Bulbus Fritillariae
Radix Stemonae tuberosae
Radix Platycodi grandiflori
Semen Armeniacae amarum
Fructus Terminaliae chebulae
Semen Trichosanthis
Cortex Mori albae radicis
Radix Peucedani
Fructus Perillae frutescensis
Radix Asteris

Bombyx Botryticatus mori

Fructus Tribuli terrestris

Ramulus cum unco Uncariae

Concha Haliotidis
Rhizoma Gastrodiae elatae
Semen Platycladi orientalis

Tuber Stephaniae

Herba Passiflorae

Embryo Nelumbinis nuciferae
Poria

Semen Ziziphi mauritianae

Semen Cassiae torae
Radix Polygalae
Rhizoma Acori graminei

Fructus Aurantii immaturus

Fructus Aurantii

Cortex Maynoliae officinalis
Rhizoma Cyperi
Radix Saussureae lappae
Radix Linderae
Fructus Amomi

Pericarpium Citri reticulatae perenne

Radix Achyranthis asperae

STT Tên vị thuốc cổ truyền Bộ phận dùng Tên khoa học Dạng sơ chế/ Phương
pháp chế biến

Tiêu chuẩn
chất lượng

Đơn vị
tính
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Radix Salviae miltiorrhizae

Semen Pruni

Pheretima

Radix Angelicae sinensis

Flos Carthami tinctorii
Tuber Corydalis
Lignum Dracaenae cambodianae

Herba Leonuri japonici

Caulis Spatholobi
Rhizoma Curcumae longae
Radix Achyranthis bidentatae
Lignum sappan
Radix Curcumae longae
Radix Paeoniae
Rhizoma Ligustici wallichii
Radix Angelicae acutilobae
Flos Styphnolobii japonici
Radix Panasis notoginseng
Poria
Herba Steviae
Herba Desmodii styracifolii; Lysimachiae
Herba
Rhizoma Alismatis
Semen Plantaginis
Semen Coicis
Rhizoma Rhei

Herba Pogostemonis

Endothelium Corneum Gigeriae Galli
Folium Ardisiae
Massa medicata fermentata
Fructus Hordei germinatus
Fructus Mali; Fructus Crataegi
Fructus Terminaliae chebulae
Semen Euryales
Fructus Rosae laevigatae
Semen Nelumbinis
Concha Ostreae
Fructus Schisandrae
Semen Myristicae
Fructus Corni officinalis
Bulbus Lilli
Radix Paeoniae lactiflorae
Fructus Lycii

Radix Fallopiae multiflorae

Rhizoma Polygonati

Arillus Longan

Radix Ophiopogonis japonici
Radix Glehniae

STT Tên vị thuốc cổ truyền Bộ phận dùng Tên khoa học Dạng sơ chế/ Phương
pháp chế biến

Tiêu chuẩn
chất lượng

Đơn vị
tính
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Radix Asparagi cochinchinensis

Radix Rehmanniae glutinosae praeparata

Radix Morindae officinalis
Rhizoma Atractylodis macrocephalae
Radix Glycyrrhizae
Rhizoma Cibotii

Rhizoma Drynariae

Fructus Ziziphi jujubae

Radix Codonopsis

Radix Polysciacis
Cortex Eucommiae
Tuber Dioscoreae persimilis
Radix Astragali membranacei
Radix Ginseng
Herba Cistanches
Fructus Psoraleae corylifoliae
Radix Dipsaci

STT Tên vị thuốc cổ truyền Bộ phận dùng Tên khoa học Dạng sơ chế/ Phương
pháp chế biến

Tiêu chuẩn
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tính
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